
 

    

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ICHECK 

-----***----- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 0107-05/2023/BG-ICHECK Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023 

 

BẢNG PHÍ 

DỊCH VỤ BẢO HỘ SÁNG CHẾ & GPHI 

 

Các vấn đề liên quan đến sáng chế và giải pháp hữu ích 

Việt Nam (VNĐ) 

Lệ phí 

(Nghìn đồng) 

Phí dịch vụ 

(Nghìn đồng) 

1. Nộp đơn   

- Nộp đơn đăng ký 150 1000 

2. Xét nghiệm hình thức cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập 180 400 

- Xét nghiệm hình thức từ trang thứ 7 trở đi 8 8 

3. Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có) (tính cho mỗi đơn nộp sớm 
hơn) 

600 370 

4. Công bố đơn 120 250 

- Công bố từ hình thứ 02 trở đi 60 40 

- Công bố từ trang thứ 07 trở đi 10 8 

5. Xét nghiệm nội dung, bao gồm cả tra cứu thông tin (cho mỗi điểm 
yêu cầu bảo hộ độc lập) 

1320 500 

- Xét nghiệm nội dung bao gồm cả tra cứu thông tin từ trang thứ 07 trở đi 10 8 

6. Cấp bằng (bao gồm đăng bạ, công bố và phí duy trì năm thứ nhất) 650 500 

- Phí bổ sung cho điểm yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 02 trở đi 400 80 

- Phí bổ sung cho hình thứ 02 trở đi 60 40 

- Phí bổ sung cho trang thứ 07 trở đi 10 8 

7. Trả lời xét nghiệm hình thức (mỗi lần) 0 
1200 

(tối thiểu) 

8. Trả lời xét nghiệm nội dung (mỗi lần) 0 
2000 

(tối thiểu) 

9. Khiếu nại   

- Xét nghiệm giải quyết khiếu nại bao gồm tra cứu thông tin (cho mỗi điểm 
yêu cầu bảo hộ độc lập) 

1320 2400 

- Xét nghiệm giải quyết khiếu nại (cho mỗi trang từ trang thứ 07 trở đi) 32 25 

10. Gia hạn trả lời Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ 120 250 

11. Chuyển đổi đơn từ sáng chế sang giải pháp hữu ích 270 500 

12. Tách đơn 150 500 

13. Sửa đổi đơn   

- Xét nghiệm yêu cầu sửa đổi đơn, bao gồm cả công bố (cho mỗi nội dung 
sửa đổi) 

280 500 

- Phí bổ sung cho hình thứ 02 trở đi 60 40 

- Phí bổ sung cho trang thứ 07 trở đi 10 8 



 

    

 

14. Sửa đổi văn bằng   

- Xét nghiệm yêu cầu sửa đổi văn bằng bao gồm đăng bạ và công bố (cho 
mỗi văn bằng) 

400 500 

- Xét nghiệm yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ (cho mỗi điểm yêu cầu bảo 
hộ độc lập) 

1140 840 

- Phí bổ sung cho hình thứ 02 trở đi 60 40 

- Phí bổ sung cho trang thứ 07 trở đi 10 8 

15. Chuyển nhượng đơn 280 500 

16. Chuyển nhượng bằng 470 840 

17. Phân loại sáng chế quốc tế 100 250 

18. Phản đối đơn (cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập) 550 
2000 

(tối thiểu) 

19. Duy trì (áp dụng cho mỗi năm, lệ phí quốc gia được tính cho mỗi 
điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, phí dịch vụ tính trên mỗi văn bằng) 

  

- năm thứ 02 800 500 

Phí bổ sung cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ 02 trở đi 400 80 

- năm thứ 03 – thứ 04 1000 500 

Phí bổ sung cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ 02 trở đi 600 120 

- năm thứ 05 – thứ 06 1300 670 

Phí bổ sung cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ 02 trở đi 900 160 

- năm thứ 07 – thứ 08 1700 670 

Phí bổ sung cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ 02 trở đi 1300 200 

- năm thứ 09 – thứ 10 2300 840 

Phí bổ sung cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ 02 trở đi 1900 250 

-năm thứ 11 – thứ 13 (chỉ áp dụng với sáng chế) 3000 840 

Phí bổ sung cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ 02 trở đi 600 250 

- năm thứ 14 – thứ 16 (chỉ áp dụng với sáng chế) 3800 1000 

Phí bổ sung cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ 02 trở đi 3400 330 

- năm thứ 17 – thứ 20 (chỉ áp dụng với sáng chế) 4700 1000 

Phí bổ sung cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ 02 trở đi 4300 330 

Phí duy trì muộn (cho mỗi tháng nộp muộn) 10% 10% 

  LƯU Ý: 

- Các chi phí nêu dưới đây chưa bao gồm 10% VAT phí dịch vụ của iCheck; 

- Đối với các công việc không liệt kê trong bảng này, vui lòng liên hệ với iCheck để được tư vấn và báo 

phí cụ thể. 

- Thời gian áp dụng Bảng phí: Kể từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo khác thay thế. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK 

 


